	PHỤ LỤC 1

	CÁC XÃ/PHƯỜNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

	(Kèm theo Quyết định số  1781 /QĐ-UBND ngày  19  tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	
	
	

	TT
	Xã
	Huyện

	1
	Hiệp Thạnh
	Thị xã Duyên Hải

	2
	Long Hữu
	

	3
	Long Toàn
	

	4
	Trường Long Hòa
	

	5
	Dân Thành
	

	6
	Thi trấn Long Thành
	Duyên Hải

	7
	Đông Hải
	

	8
	Long Vĩnh
	

	9
	Long Khánh
	

	10
	Đôn Xuân
	

	11
	Ngũ Lạc
	

	12
	Mỹ Long Nam
	Cầu Ngang

	13
	TT Mỹ Long
	

	14
	Mỹ Long Bắc
	

	15
	Vinh Kim
	

	16
	Hiệp Mỹ Đông
	

	17
	Hiệp Mỹ Tây
	

	18
	Kim Hòa
	

	19
	Nhị Trường
	

	20
	Trường Thọ
	

	21
	Hiệp Hòa
	

	22
	Hòa Minh
	Châu Thành

	23
	Long Hòa
	

	24
	Hưng Mỹ
	

	25
	Phước Hảo
	

	26
	Hòa Thuận
	

	27
	Lương Hòa A
	

	28
	Nguyệt Hóa
	

	29
	Song Lộc
	

	30
	Định An
	Trà Cú

	31
	TT Định An
	

	32
	Kim Sơn
	

	33
	Lưu Nghiệp Anh
	

	34
	Hàm Tân
	

	35
	Hàm Giang
	

	36
	Long Hiệp
	

	37
	Ngọc Biên
	

	38
	Tập Sơn
	

	39
	Phước Hưng
	

	40
	Long Đức
	TP. Trà Vinh

	41
	An Phú Tân
	Cầu Kè

	42
	Ninh Thới
	

	43
	Hòa Tân
	

	44
	Tam Ngãi
	

	45
	Hòa Ân
	

	46
	Thông Hòa
	

	47
	Phong Phú
	

	48
	Đại Phúc
	Càng Long

	49
	Nhị Long Phú
	

	50
	Nhị Long 
	

	51
	Bình Phú
	

	52
	Phương Thạnh
	

	53
	Huyền Hội
	

	54
	Đức Mỹ 
	

	55
	Đại Phước
	

	56
	Long Thới
	Tiểu Cần

	57
	Tân Hùng
	

	58
	Ngãi Hùng
	

	59
	Hiếu Trung
	

	60
	Hùng Hòa
	

	61
	Tân Hòa
	

	62
	TT Cầu Quan
	


	PHỤ LỤC 2
Danh mục công trình dự kiến khắc phục, sửa chữa khi bị ảnh hưởng do thiên tai

	(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

	TT
	Tên công trình
	Địa điểm
	Quy mô
	Ước kinh phí
(Triệu đồng)
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Khắc phục sạt lở đê bao ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân huyện Cầu Kè
	Huyện Cầu Kè
	80m
	1,400
	Ngân sách tỉnh

	2
	Khắc phục sụp lún mái và tường hắc sóng Kè bảo vệ đoạn bờ biển xung yếu xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải
	thị xã Duyên Hải
	500m2
	1,000
	Ngân sách tỉnh, Quỹ Phòng, chống thiên tai

	3
	Khắc phục sạt lở bờ biển đoạn gần dự án Trại nghiên cứu tạo ra tôm sú (Penaeus monodon) bố mẹ sạch bệnh phục vụ cho các trại sản xuất giống ở tỉnh Trà Vinh - Trường Đạo học Trà Vinh
	thị xã Duyên Hải
	100m
	1,220
	Ngân sách tỉnh

	
	Tổng cộng
	
	
	3,620
	


